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STT SBD LỚP NGÀY SINH NƠI SINH GIỚI 
TÍNH

SỐ 
TỜ KÝ TÊN GHI CHÚ

1 142231390 Nguyễn Ngọc Duy K15KTR 21/05/1990 Nam Định Nam

2 152232923 Văn Phú Huy K15KTR 13/06/1991 Quảng Nam Nam

3 152233048 Văn Hữu Khanh K15KTR 06/02/1990 Huế Nam

4 142231469 Nguyễn Thế Kiên K15KTR 10/02/1990 Thanh Hóa Nam

5 152232989 Lê Thị Ái Nhung K15KTR 10/02/1991 Huế Nữ

6 132234938 Phạm Văn K15KTR 23/11/1988 Đà Nẵng Nam

7 152232936 La Đức Anh K15KTR 02/03/1991 Bắc Giang Nam

8 152233062 Hồ Quốc Bảo K15KTR 05/11/1991 Quảng Nam Nam

9 152232807 Nguyễn Văn Việt Chương K15KTR 19/07/1989 Quảng Nam Nam

10 152232988 Nguyễn Xuân Cường K15KTR 30/04/1991 Huế Nam

11 152232862 Ngô Đăng Điện K15KTR 29/10/1991 Hà Tĩnh Nam

12 152232825 Đoàn Văn Hiếu K15KTR 27/11/1991 Đà Nẵng Nam

13 152232979 Hoàng Đình Hùng K15KTR 15/07/1991 Nghệ An Nam

14 152235533 Hoàng Trọng Huy K15KTR 21/10/1991 Đak Lak Nam

15 152232973 Trần Khánh Linh K15KTR 08/05/1989 Quảng Bình Nam

16 142231407 Trần Duy Linh K15KTR 02/03/1989 Quảng Nam Nam

17 152233033 Thân Ngọc Long K15KTR 05/05/1988 Đak Lak Nam

18 152232958 Phạm Khắc Long K15KTR 20/05/1991 Hà Nam Ninh Nam

19 152232802 Phan Hữu Minh K15KTR 02/01/1991 Đà Nẵng Nam

20 152233063 Nguyễn Thành Minh K15KTR 27/02/1991 Đà Nẵng Nam

21 152236324 Nguyễn Đình Phúc K15KTR 17/12/1990 Quảng Nam Nam

22 152232889 Đào Ngọc Quang K15KTR 13/02/1991 Huế Nam

23 152232885 Nguyễn Đức Lê Thanh Sang K15KTR 02/09/1990 Huế Nam

24 152232025 Phạm Văn Sơn K15KTR 28/06/1990 Quảng Trị Nam

25 142234512 Lê Hoàng Long K14KTR 15/08/1990 Đà Nẵng Nam
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